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Báo giá dịch vụ VNPT – Econtract Hà Nội, ngày 15  tháng 05  năm 2023 
  

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VNPT CA 

Kính gửi: Quý khách hàng     

              

Phúc đáp theo yêu cầu của Quý khách hàng về dịch vụ VNPT – Econtract, căn cứ các 

quy định hiện hành về ban hành giá cước của Tập đoàn VNPT, Trung tâm Kinh doanh 

VNPT- Hà Nội xin báo giá chi tiết dịch vụ như sau: 

1. Giá khởi tạo tài khoản và cài đặt dịch vụ cho doanh nghiệp: 

STT Tên gói cước Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (vnđ) 

1 Cước khởi tạo  Gói 1 2,000,000 

2. Bảng giá VNPT – SMartCA 

STT 
Tên gói 

cước 
Mô tả 

Đơn 

vị tính 
Số lượng Đơn giá (vnđ) 

1 E50 
-    50 Hợp đồng. 

Gói 1 350,000 
-    250Mb dung lượng lưu trữ. 

2 E100 
-    100 Hợp đồng. 

Gói 1 650,000 
-    500Mb dung lượng lưu trữ. 

3 E200 
-    200 Hợp đồng. 

Gói 1 1,200,000 
-    1000Mb dung lượng lưu trữ. 

4 E500 
-    500 Hợp đồng. 

Gói 1 2,900,000 
-    2,500Mb dung lượng lưu trữ. 

5 E1000 
-    1000 Hợp đồng. 

Gói 1 5,600,000 
-    5000Mb dung lượng lưu trữ. 

6 E2000 
-    2000 Hợp đồng. 

Gói 1 10,800,000 
-    10,000Mb dung lượng lưu trữ. 

7 E5000 
-    5000 Hợp đồng. 

Gói 1 26,000,000 
-    25,000Mb dung lượng lưu trữ. 

8 Emax 

-    ≥10,000 Hợp đồng. 

Gói 1 
Số lượng hợp đồng * 

5,000 
-    Dung lượng lưu trữ = Số lượng 

hợp đồng *5M dung lượng lưu trữ. 
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Ghi chú: 

 Giá cước: Chưa bao gồm thuế VAT 10%  

 Khách hàng lựa chọn gói phần mềm phù hợp với số lượng hợp đồng 

 Giá gói cước đã bao gồm hình thức ký hợp đồng bằng chữ ký điện tử qua Email Gói 

cước dịch vụ đã được tích hợp dịch vụ chữ ký số VNPT CA, VNPT SmartCA khách 

hàng có nhu cầu ký số sẽ mua các gói cước dịch vụ VNPT CA, VNPT SmartCA để sử 

dụng.  

 Giá cước trên chưa bao gồm cước SMS OTP, eKYC, Chữ ký số lượt ký số để thực hiện 

ký kết hợp đồng giữa các bên.  

 Không áp dụng cơ chế khuyến khích dùng thử dịch vụ trong 03 tháng với khách hàng 

ký lại hợp đồng.  

 Số lượng hợp đồng trong gói dịch vụ không bị giới hạn về thời gian sử dụng. 

 Hệ thống dịch vụ sẽ cảnh báo cho khách hàng khi sắp hết số lượng hợp đồng hoặc dung 

lượng/ thời gian lưu trữ. 

 Trường hợp khách hàng sử dụng hết số lượng hợp đồng trong gói khách hàng phải mua 

bổ sung gói dịch vụ VNPT eContract để tiếp tục sử dụng. 

 Thời gian lưu trữ hợp đồng theo dung lượng trong gói dịch vụ là 10 năm. Sau thời gian 

trên trường hợp khách hàng có nhu cầu lưu trữ có thể mua bổ sung dung lượng lưu trữ 

để tiếp tục duy trì hợp đồng trên hệ thống của VNPT. 

 VNPT cung cấp sẵn các API/SDK trên hệ thống và được niêm yết công khai tại Portal 

dịch vụ tại địa chỉ https://econtract.vnpt.vn/. Trường hợp khách hàng có yêu cầu đặc thù 

ngoài các API/SDK sẵn có thì các P.KHDN chủ động phối hợp với TT CNTT/VNPT 

ITKV để khảo sát và xây dựng phương án triển khai, chi phí phát sinh theo thực tế từng 

khách hàng. 
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